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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
 Môn: Tin học - Lớp 5 

 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tổng TL 

TN 
TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 

Chương 1: Máy tính 

và em. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5  

Chương 2: Mạng 

máy tính và Internet. 

Số câu   1 1   2  

Số điểm   0.5 1   1.5  

Chương 3: Tổ chức 

lưu trữ, tìm kiếm và 

trao đổi thông tin. 

Số câu   1    1  

Số điểm   0.5    0.5  

Chương 4: Đạo đức, 

pháp luật và văn hóa 

trong môi trường số. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5  

Chương 5: Ứng dụng 

tin học. 

Số câu 4  2   1 7  

Số điểm 2  1   4 7  

Tổng 

Số câu 6  4 1  1 12  

 Số điểm 3  2 1  4 10  

 30%  20% 10%  40%   

Tỉ lệ theo mức 30% 30% 40% 
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  PHIẾU KIỂM TRA CUỐI KÌ I                                                     

Năm học: 2024 - 2025 
                        Môn: Tin học - Lớp 5 

                       Thời gian làm bài: 40 phút 

 
 

Họ và tên: ................................................…..................................................... Lớp: 5...........  Trường :........................................ 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)                        
 

Câu 1. (M1-0,5 điểm) Biểu tượng của phần Microsoft Paint là? 

Câu 2. (M1-0,5 điểm) Máy tính có thể giúp em làm gì? 

A.  Đi học. 

B. Trao đổi thông tin. 

C.  Tìm bạn bè. 

D.  Tìm kiếm, trao đổi thông tin, hợp tác với bạn bè và tạo ra sản phẩm số. 

Câu 3. (M2-0,5 điểm) Có mấy cách để tìm kiếm thông tin trên Website cho trước?   

  A. 2  B. 3 C.  D. 5 

Câu 4.  (M2-0,5 điểm) Tạo cây thư mục với cấu trúc hợp lí giúp em điều gì? 

A. Tìm kiếm thông tin một cách dể dàng, nhanh chóng. 

B. Không giúp ích gì. 

C. Có cây thư mục đẹp 

D. Khó tìm thấy thông tin 

Câu 5. (M1-0,5 điểm) Chỉ được sử dụng nội dung thông tin khi nào? 

A. Chưa được cho phép 

B. Được cho phép. 

C. Tự ý sử dụng. 

D. Sao chép nội dung thông tin. 

Câu 6. (M1-0,5 điểm) Em thực hiện chọn khối văn bản bằng thao tác sử dụng chuột nào? 

A. Nháy chuột     B. Nháy đúp chuột 

C. Nháy phải chuột                                         D. Kéo thả chuột 

Câu 7. (M1-0,5 điểm) Cửa sổ của phần mềm Paint gồm mấy khu vực? 

A.            B.             C.           D.  

Điểm Nhận xét 
  

………………………………………………………        

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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A. 1 
 

B. 2 C. 3 D. 4 

 

Câu 8. (M2-0,5 điểm) Để di chuyên khối văn bản em sử dụng tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl + X                              B. Ctrl + C                                

C. Ctrl + V                               D. Ctrl + Z                                

Câu 9. (M1-0,5 điểm) Để thực hiện định dạng kí tự trong phần mềm Word em chọn dải lệnh gì 

trong thẻ Home? 

A. Clipboard               B. Font                   C. Paragraph                          D. Styles   

Câu 10. (M2-0,5 điểm) Muốn quay lại thao tác vừa thực hiện em sử dụng tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl + X                              B. Ctrl + C                                

C. Ctrl + V                               D. Ctrl + Z                                

 
                                    

II. THỰC HÀNH (5 điểm)                    

Câu 11. (M2 - 1 điểm) Trên ổ đĩa D: của máy tính, Em hãy tạo cây thư mục sau: 

 

Câu 12: (M2,3 - 4 điểm)  Em hãy kích hoạt phần mềm vẽ Microsoft Paint, thực hiện tạo một tấm 

thiệp và lưu bài vẽ với tên là: Thiepchucmungsinhnhat vào ổ đĩa D: của máy tính. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

Môn: Tin học - Lớp 5 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D A A B D C A B D 

 

II. THỰC HÀNH (5 điểm) 

Câu 11.  

- Học sinh  tạo được  cây thư mục như yêu cầu trên ổ đĩa D:  được 1 điểm . 

 
Câu 12.   

- Học sinh tạo được tấm thiệp đẹp theo yêu cầu được 3 điểm 

- Học sinh lưu bài vẽ vào ổ D: và đặt tên đúng theo yêu cầu được 1 điểm 

 

 

0.5 điểm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 


